
UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /TB-SYT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng       năm 2025 

  

 

THÔNG BÁO 

         Kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cho các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP, ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;  

Công văn số 5845/BYT- KCB ngày 28/9/2024 của Bộ Y tế về việc triển 

khai xếp cấp chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;  

Căn cứ Quyết định số 1195/QĐ-SYT ngày 11/11/2024 của Sở Y tế về việc 

Thành lập Hội đồng thẩm định xếp cấp chuyên môn kỹ thuật đối với các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh; 

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ 

thuật cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 

như sau: 

1. Tổng số cơ sở được xếp cấp chuyên môn kỹ thuật:  

Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có tổng số 121 cơ sở khám chữa bệnh 

đã được xếp cấp chuyên môn kỹ thuật. Trong đó:  

+ Cơ sở xếp cấp khám bệnh, chữa bệnh chuyên sâu: 00  

+ Cơ sở xếp cấp khám bệnh, chữa bệnh cơ bản: 14 

+ Cơ sở xếp cấp khám bệnh, chữa bệnh ban đầu: 107 

2. Kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh: 

2.1 Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập:  

- Xếp cấp chuyên môn kỹ thuật Cơ bản:  

+ Bệnh viện tuyến tỉnh: 06/06. Gồm có: Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Vũng 

Tàu, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí, Bệnh viện Y học cổ truyền, 

Bệnh viện Tâm thần. 

+ Bệnh viện đa khoa tuyến huyện: 05/05. Gồm có: Trung tâm Y tế huyện 

Xuyên Mộc, Trung tâm Y tế huyện Long Đất, Trung tâm Y tế huyện Châu Đức, 

Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ, Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Côn Đảo. 

- Xếp cấp chuyên môn kỹ thuật Ban đầu: 

+ Trung tâm y tế tuyến huyện là Phòng khám đa khoa: 02/02. Gồm có: 

Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu, Trung tâm Y tế thành phố Bà Rịa. 

+ Phòng khám đa khoa: 01/01. Gồm có: Phòng khám đa khoa Đất Đỏ. 



 + 78/78 trạm Y tế xã phường, thị trấn (phụ lục chi tiết gửi kèm theo)  

 2.2 Cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, ngành:  

- 03/03 bệnh viện xếp cấp chuyên môn kỹ thuật Cơ bản. Gồm có: Bệnh 

viện đa khoa Vạn Phước, Bệnh viện Mắt Miền Đông và Trung tâm Y tế 

Vietsovpetro. 

- 26/26 Phòng khám đa khoa tư nhân xếp cấp chuyên môn kỹ thuật Ban đầu 

(phụ lục chi tiết gửi kèm theo)  

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo kết quả xếp cấp chuyên môn kỹ 

thuật các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến các 

cơ quan, đơn vị, người dân trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện. 

Thông báo này thay thế Thông báo số 07/TB-SYT ngày 07/01/2025 của Sở 

Y tế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu./.  

Nơi nhận: 
- Bộ Y tế; 

- Sở Y tế các tỉnh, TP; 

- Giám đốc SYT; 

- Các Phó Giám đốc SYT; 

- BHXH tỉnh; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- TTYT Vietsovpetro; 

- BXCA tỉnh; 

- Các phòng CMNV SYT; 

- Trang thông tin điện tử SYT; 

- Lưu: VT, NV (Hương). 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thái 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC I 

Bảng 1: Kết quả đánh giá xếp cấp chuyên môn kỹ thuật các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(Đính kèm Thông báo số:        /TB-SYT ngày        /01/2025 của Sở Y tế) 

 

Stt Tên cơ sở KCB Điểm chấm Cấp chuyên môn 
Hạng BV đã xếp 

trước 01/01/2025 

Tuyến CMKT 

đã xếp trước 01/01/2025 

1 Bệnh viện Vũng Tàu 42 Cơ bản 
 

II 

 

Tỉnh 

2 Bệnh viện Bà Rịa 39 Cơ bản 
 

II 

 

Tỉnh 

3 TTYT huyện Long Đất 

(GPHĐ số 

1879/BRVT - GPHĐ 

cấp ngày 01/01/2025) 

Tạm xếp cấp Cơ bản 

 

 

III 

 

Huyện 

4 Bệnh viện Tâm Thần 22 Cơ bản 
II Tỉnh 

5 TTYT huyện Xuyên Mộc 20 Cơ bản 
II Huyện 

6 Bệnh viện Mắt 19 Cơ bản 
II Tỉnh 

7 Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí 19 Cơ bản 
III Tỉnh 

8 TTYT thị xã Phú Mỹ 19 Cơ bản 
III Huyện 

9 TTYT huyện Châu Đức 19 Cơ bản 
III Huyện 

10 Bệnh viện Y học cổ truyền 17 Cơ bản 
II Tỉnh 

11 TTYT Quân dân Y huyện Côn Đảo 15 Cơ bản 
III Huyện 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC II 

Bảng 2: Kết quả đánh giá xếp cấp chuyên môn kỹ thuật các bệnh viện tư nhân, ngành trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(Đính kèm Thông báo số:        /TB-SYT ngày        /01/2025 của Sở Y tế) 

 

Stt Tên cơ sở KCB Điểm chấm Cấp chuyên môn 

Hạng BV đã xếp 

trước 01/01/2025 

Tuyến CMKT 

đã xếp trước 

01/01/2025 

1 Trung tâm Y tế Vietsovpetro  20 Cơ bản 
III Huyện 

2 Bệnh viện đa khoa Vạn Phước 17 Cơ bản 
III Huyện 

3 Bệnh viện Mắt Miền Đông  
GPHĐ số: 350/BYT-

GPHĐ ngày 28/12/2023 

Tạm xếp cấp  

Cơ bản 

III Huyện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PHỤ LỤC III  

Danh sách cơ sở KCB xếp cấp chuyên môn kỹ thuật Ban đầu – công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(Đính kèm Thông báo số:        /TB-SYT ngày        /01/2025 của Sở Y tế) 

 
 STT Cơ sở y tế Hạng BV 

đã xếp 

trước 

01/01/2025 

Địa chỉ 

I                                                              THÀNH PHỐ VŨNG TÀU 

1 Trung tâm y tế TP. Vũng Tàu IV 278 đường Lê Lợi, phường 7, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

2 Trạm y tế Xã Long Sơn IV Xã Long Sơn, TP Vũng Tàu,  tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

3 Trạm y tế Phường Thắng Nhì IV Phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

4 Trạm y tế Phường 7 IV Phường 7, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

5 Trạm y tế Phường 8 IV Phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

6 Trạm y tế Phường 9 IV Phường 9, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

7 Trạm y tế Phường 1 IV Phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

8 Trạm y tế Phường 2 IV Phường 2, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

9 Trạm y tế Phường 3 IV Phường 3, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

10 Trạm y tế Phường 4 IV Phường 4, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

11 Trạm y tế Phường 5 IV Phường 5, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

12 Trạm y tế Phường Thắng Nhất IV Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

13 Trạm y tế Phường 10 IV Phường 10, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

14 Trạm y tế Phường 11 IV Phường 11, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

15 Trạm y tế Phường 12 IV Phường 12, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

16 Trạm y tế Phường Thắng Tam IV Phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

17 Trạm y tế Phường Nguyễn An Ninh 
IV Phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

18 Trạm y tế Phường Rạch Rừa IV Phường Rạch Rừa, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 



II 
 

                                                                THÀNH PHỐ BÀ RỊA 

1 Trung tâm y tế Thành phố Bà Rịa 
 

IV 
 
Số 57 Nguyễn Thanh Đằng, P. Phước Trung, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

2 Trạm y tế Phường Phước Hưng IV Phường Phước Hưng, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

3 Trạm y tế Phường Phước Hiệp IV Phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

4 Trạm y tế Phường Phước Nguyên IV Phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

5 Trạm y tế Phường Long Toàn IV Phường Long Toàn, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

6 Trạm y tế Phường Phước Trung IV Phường Phước Trung, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

7 Trạm y tế Phường Long Hương IV Phường Long Hương, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

8 Trạm y tế Phường Kim Dinh IV Phường Kim Dinh, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

9 Trạm y tế Xã Long Phước IV Xã Long Phước, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

10 Trạm y tế Xã Hòa Long IV Xã Hoà Long, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

11 Trạm y tế Phường Long Tâm IV Phường Long Tâm, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

12 Trạm y tế Xã Tân Hưng IV Xã Tân Hưng, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

III                                                                HUYỆN CHÂU ĐỨC 

1 Trạm y tế Xã Suối Nghệ IV Thôn Suối Nghệ, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

2 Trạm y tế Xã Bình Ba IV Tổ 6, ấp Bình Đức, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

3 Trạm y tế Xã Xuân Sơn IV Thôn Quảng Giao, xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

4 Trạm y tế Xã Xà Bang IV Ấp Liên Lộc, xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

5 Trạm y tế Xã Quảng Thành IV Ấp Công Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

6 Trạm y tế Xã Suối Rao IV Xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

7 Trạm y tế Xã Kim Long IV 
Thôn Lạc Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

8 Trạm y tế Xã Láng Lớn IV 
 
Thôn Sông Xoài 3, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

9 Trạm y tế Xã Đá Bạc IV 
 
Thôn Phú Sơn, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

10 Trạm y tế Xã Bình Giã IV Ấp Gia Hòa, xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

11 Trạm y tế Xã Sơn Bình IV Thôn Tân lập, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 



12 Trạm y tế Xã Ngãi Giao IV Khu phố 2, Thị Trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

13 Trạm y tế Xã Nghĩa Thành IV Thôn Quảng Thành, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

14 Trạm y tế Xã Bình Trung IV  Thôn 6, xã Bình Trung, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

15 Trạm y tế Xã Cù Bị IV Thôn Đồng Tiến, xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

16 Trạm y tế Xã Bàu Chinh IV Thôn Tân Hiệp, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

IV                                                                HUYỆN XUYÊN MỘC 

1 Trạm y tế Xã Bưng Riềng IV Xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

2 Trạm y tế Xã Bình Châu IV Xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

3 Trạm y tế Xã Bông Trang IV Xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

4 Trạm y tế Xã Phước Tân IV Xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

5 Trạm y tế xã Hòa Hội IV Xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

6 Trạm y tế Xã Bàu Lâm IV Xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

7 Trạm y tế thị trấn Phước Bửu IV 
Thị Trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc,tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

8 Trạm y tế Xã Phước Thuận IV Xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

9 Trạm y tế Xã Hòa Hưng IV Xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

10 Trạm y tế Xã Tân Lâm IV Xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

11 Trạm y tế Xã Xuyên Mộc IV Xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

12 Trạm y tế Xã Hòa Bình IV Ấp 3, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

13 Trạm y tế Xã Hòa Hiệp IV Xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

 

 

 

V                                                           HUYỆN LONG ĐẤT 

1 Trạm y tế Xã Tam An IV Ấp An Phước, xã Tam An, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

2 Trạm y tế Xã Phước Hưng IV Ấp Lò Vôi, xã Phước Hưng, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

3 Trạm y tế thị trấn Long Điền IV Kp. Long An, Thị Trấn Long Điền, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

4 Trạm y tế thị trấn Long Hải IV Thị trấn Long Hải, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 



5 Trạm y tế Xã Phước Tỉnh IV Xã Phước Tỉnh, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

6 Trạm y tế thị trấn Đất Đỏ IV KP.Thanh Bình, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

7 Trạm y tế Xã Phước Hội IV Ấp Hội Mỹ, xã Phước Hội, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

8 Trạm y tế Xã Láng Dài IV Ấp Thanh An, xã Láng Dài, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

9 Trạm y tế Xã Phước Long Thọ IV Ấp Phước Trung, xã Phước Long Thọ, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

10 Trạm y tế Xã Long Tân IV Ấp Tân Hiệp, xã Long Tân, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

11 Trạm y tế thị trấn Phước Hải IV Khu phố Hải Sơn, thị trấn Phước Hải, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

12 Phòng khám đa khoa Đất Đỏ Chưa xếp 

hạng- Thành 

lập 

01/01/2025 

Ấp Phước Lộc, xã Phước Hội, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

VI                                                             THỊ XÃ PHÚ MỸ 

1 Trạm y tế Phường Phước Hòa IV Phường Phước Hoà, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

2 Trạm y tế Phường Mỹ Xuân IV Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

3 Trạm y tế Phường Hắc Dịch IV Phường Hắc Dịch, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

4 Trạm y tế xã Sông Xoài IV Xã Sông Xoài, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

5 Trạm y tế xã Tóc Tiên IV Xã Tóc Tiên, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

6 Trạm y tế xã Châu Pha IV Xã Châu Pha, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

7 Trạm y tế Xã Tân Hòa IV Xã Tân Hoà, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

8 Trạm y tế Phường Tân Phước IV Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

9 Trạm y tế Phường Phú Mỹ IV Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

10 Trạm y tế xã Tân Hải IV Xã Tân Hải, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC IV  

Danh sách cơ sở KCB xếp cấp chuyên môn kỹ thuật Ban đầu – Tư nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(Đính kèm Thông báo số:        /TB-SYT ngày        /01/2025 của Sở Y tế) 

 

 

STT 

 

Cơ sở y tế 

Hạng đã xếp trước 

01/01/2025 

 

Địa chỉ 

I THÀNH PHỐ VŨNG TÀU 

1 
 
Phòng khám đa khoa Thiên Nam 

III Số 192 đường 3/2, phường 10, thành phố Vũng Tàu, tỉnh 

Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

2 Phòng khám đa khoa Sài Gòn - Vũng Tàu 
 

III 
 
Số 744 Bình Giã, phường 10, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu 

3 
 
Phòng khám đa khoa Vũng Tàu 

 
III 

 
Số 205-207 Nguyễn Văn Trỗi, phường 4, thành phố Vũng 
Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

4 Phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn 5 

 

 
 III 

 
Số 637C đường 30/4, KCN Đông Xuyên, P Rạch Dừa, TP 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

5  Phòng khám đa khoa Y Sài Gòn 
 

 III 
 
Số 408 B Lê Hồng Phong, P. Thắng Tam, TP Vũng Tàu, 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

II THÀNH PHỐ BÀ RỊA 

 

1 
 

Phòng khám đa khoa Thiên Ân 
III Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Phước Hiệp, thành phố Bà 

Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

2 
 

Phòng khám đa khoa Bình An cơ sở 2 
 III Số 01 Hoàng Hoa Thám, khu phố 1, phường Long Tâm, 

thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

3 
Phòng khám đa khoa Đồng Tâm  III Số 1004 - 1006 Phạm Hùng, phường Long Toàn, thành phố 

Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

4 
 

Phòng khám đa khoa Việt Hương- Bà Rịa  
III Số 87 Trần Hưng Đạo, phường Phước Nguyên, thành phố 

Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 



 

III HUYỆN CHÂU ĐỨC 

1 Phòng khám đa khoa Đông Tây III Ấp Vĩnh Bình, xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

2 Phòng khám đa khoa Suối Nghệ III Tổ 10, thôn Đức Mỹ, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh 

Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

3 Phòng khám đa khoa Sài Gòn Châu Đức III Số 39, Thôn Đức Mỹ, Xã Suối Nghệ, Huyện Châu Đức, 

Tỉnh 

Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam 

IV HUYỆN XUYÊN MỘC 

1 Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Medic 

Sài Gòn 

III Số 1139 ấp Phú Thọ, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

2 
 
Phòng khám đa khoa Sài Gòn - Bà Rịa Vũng 
Tàu 

III Số 58 Quốc lộ 55, ấp Thạnh Sơn 1A, xã Phước Thuận, 

huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

3 
 

Phòng khám đa khoa Phúc Gia Khang 1 1 

III Ấp Thạnh Sơn 2B, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

 

4 
 

Phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn 4 

III Số 199, ấp Nhân Trung, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, 

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

V 
HUYỆN LONG ĐẤT 

 

1 
Phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn 3 III 

 
Số 19, tổ 1, ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng, huyện Long Đất, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 



VI THỊ XÃ PHÚ MỸ 

1 Phòng khám đa khoa Việt Tâm III Quốc lộ 51, khu phố Phước Thạnh, phường Mỹ Xuân, thị xã 

Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

2 
 
Phòng khám đa khoa Mỹ Xuân  

 
 III 

Khu phố Phú Hà, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

  

3 
 

Phòng khám đa khoa Đức Ân - Sài Gòn  

III 
Tổ 2, ấp Tân Phú, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

 

4 
Phòng khám đa khoa Vạn Thành Sài Gòn  III Số 306 đường Độc Lập, KP Quảng Phú, phường Phú Mỹ, thị 

xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

5 Phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn 2 III Số 1139 Quốc lộ 51, ấp Phước Hiệp, xã Tân Hòa, thị xã Phú 

Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

6 Phòng khám đa khoa Vạn Tâm - Phước Hòa III 
QL 51, tổ 14, khu phố Hải Sơn, phường Phước Hòa, thị xã Phú 

Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

7 Phòng khám đa khoa Medic Tâm An III 
Tổ 3, khu phố 4, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

8 Phòng khám đa khoa Asia Phú Mỹ III 
Tổ 1, khu phố Mỹ Tân, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

9 Phòng khám đa khoa Đại Tòng Lâm III 
Đường Cách Mạng Tháng Tám (Đường 80), khu phố Tân Phú, 

phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
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